
       

UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   

Mẫu số 03 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước  

của Hội đồng nhân dân và của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thông hóa năm 2024 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-BDT ngày      tháng 01 năm 2025 của Ban Dân tộc) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2024 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1 
Nghị 

quyết 

04/2022/NQ-HĐND 

ngày 06/7/2022 

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

nhà nước trung hạn và hàng năm thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2024 Ban hành Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn 

và hàng năm thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

21/7/2024 

2 
Nghị 

quyết 

20/2023/NQ-HĐND 

ngày 25/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung 

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2024 Ban hành Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

21/7/2024 



2 

 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

hạn và hàng năm thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 

04/2022/NQHĐND ngày 30 tháng 6 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn 

và hàng năm thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

3 
Nghị 

quyết 

38/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản 

của Điều 8 Quy định nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

nhà nước trung hạn và hàng năm thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 30 

tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2024 Ban hành Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn 

và hàng năm thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

21/7/2024 

4 
Quyết 

định 

34/2022/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2022 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bố vốn ngân sách nhà nước 

trung hạn và hàng năm thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triên kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

09/3/2024 



3 

 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận 

5 
Quyết 

định 

47/2023/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 

các Phụ lục quy định nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

nhà nước trung hạn và hàng năm thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết 

định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 06 

tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh 

Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 Bãi bỏ các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

09/3/2024 

Tổng số 5 văn bản 
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UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mẫu số 04 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước  

của Hội đồng nhân dân tỉnh và của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống năm 2024 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số            /BC-BDT ngày     tháng 01 năm 2025 của Ban Dân tộc) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2023 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của văn 

bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1.  
Quyết 

định 

05/2022/QĐ-UBND ngày 

24/01/2022 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Dân tộc tỉnh 

Ninh Thuận 

Quyết định số 62/2024/QĐ-UBND ngày 

19/7/2024 Sửa đổi Khoản 10, Điều 2 

của Quyết định số 05/2022/QĐUBND 

ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Dân tộc tỉnh Ninh Thuận 

29/7/2024 

Tổng số: 01 văn bản 
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UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Mẫu số 05 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh  

và của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trong kỳ hệ thống hóa năm 2024 

(Ban hành kèm theo Báo cáo  số       /BC-BDT ngày      tháng 01 năm 2025 của Ban Dân tộc) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

I. LĨNH VỰC BAN DÂN TỘC 

01 Quyết định 
13/QĐ-UBND ngày 

28/2/2024 
Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 09/3/2024 

 

 

 

02 Quyết định 
05/2022/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Dân tộc tỉnh Ninh Thuận 
03/02/2022  

03 Quyết định 
62/2024/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2024 

Sửa đổi Khoản 10, Điều 2 của Quyết định số 05/2022/QĐUBND ngày 

24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận 

29/7/2024  

04 Nghị quyết 
09/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2024 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận 

21/7/2024  

Tổng số: 4 văn bản  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Mẫu số 06 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Hội đồng nhân dân và của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trong kỳ hệ thống hóa năm 2024 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-BDT ngày      tháng  01 năm 2025 của Ban Dân tộc) 

 

 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản
3
 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 

(Ban hành 

mới, bãi bỏ, 

ngưng hiệu 

lực…) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do kiến 

nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử 

lý hoặc kiến 

nghị xử 

lý/tình hình 

xây dựng 

0 0 0 0     

Tổng số: 0 văn bản 
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